
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT LỚP C5 

( 4 tuần, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026) 

 

Hoạt 

động 

 

Tuần 1 

(29/12- 2/01) 

 

Tuần 2 

(05/01- 9/01) 

 

Tuần 3 

          (12/01- 16/01) 

 

Tuần 4 

(19/01- 23/01) 

 

Lưu ý 

Chủ đề 
Động vật nuôi trong 

gia đình 

Động vật sống dưới 

nước 

Động vật sống trong 

rừng. 

 

Côn trùng, chim 

 

 

Đón trẻ, 

Trò 

chuyện 

 

- Cô đến sớm mở cửa, thông thoáng, làm vệ sinh lớp học. 

- Cô đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của con. Dạy 

trẻ biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ kỹ năng thực hành cuộc sống: 

Cất ba lô đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề thế giới động vật, chơi đồ chơi 

theo ý thích.  

- Trò chuyện với trẻ về những việc trẻ làm trong những ngày nghỉ cuối tuần.  

- Trò chuyện với trẻ  để trẻ biết xin phép khi đi chơi, không leo trèo dễ gây nguy hiểm cho bản 

thân , khi đi vệ sinh đi đúng nơi quy định và sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, không tự ý đi 

ra ngoài hay đi chơi, không đi theo người lạ… 

- Trò chuyện về những đồ vật gây nguy hiểm và không được sử dụng những đồ vật đó để chơi 

khi chưa được người lớn cho phép, biết kêu cứu với người lớn khi thấy bạn sử dụng những đồ 

vật gây nguy hiểm 

-  Cô có thể cho trẻ xem tranh ảnh, video về thế giới động vật 

- Cùng cô chuẩn bị đồ dùng dạy học cho hoạt động học, phơi khăn, tưới cây…. 

- Rèn kĩ năng trả lời lưu loát các câu hỏi của cô khi trò chuyện. Kĩ năng chào hỏi, mời bạn 

 



cùng chơi,  kỹ năng thực hành cuộc sống 

TD sáng - Tập thể dục theo nhạc chung toàn trường với dụng cụ thể dục như: gậy, vòng… 

- Hô hấp: Thổi bóng. 

- Tập kết hợp với nhạc bài : chú voi con ở Bản Đôn, Cá vàng bơi tập với dụng cụ thể dục 

+ Tay: Hai tay đưa ngang.  

+ Bụng: Đứng cúi gập người.  

+ Chân: Bước khuỵu 1 chân. 

+ Bật: Bật tách khép chân. 

- Tổ chức trò chơi 

Tiếp tục rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục sáng, kỹ năng xếp hàng nhanh nhẹn cho 

trẻ 

 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ Hai Thể dục 

 -VĐCB:  Đi trong 

đường zích zắc 

 -BTPTC: tập theo 

bài: Tiếng chú gà 

trống gọi. 

-Trò chơi: Mèo bắt 

chuột. 

Rèn kĩ năng khéo 

léo cho trẻ khi đi 

trong đường zích 

zắc 

 

Thể dục  

- VĐCB:  Đi nối 

bàn chân tiến, lùi 

- BTPTC: Tập theo 

bài hát: “Cá vàng 

bơi” 

- Trò chơi: “Tìm 

về đúng nhà”. 

Tiếp tục rèn đội 

hình, đội ngũ, tư 

thế đứng và xếp 

hàng cho trẻ 

Thể dục  

- VĐCB : Ném xa 

bằng 1 tay. 

- BTPTC: Tập 

theo bài: “ Chú voi 

con ở bản đôn” 

-Trò chơi: Cáo và 

thỏ 

Rèn trẻ kĩ năng 

khéo léo khi ném . 

Tập các động tác 

khớp lời ca 

Thể dục 

- VĐCB:  Tung 

bóng lên cao và bắt 

bóng. 

-BTPTC: Tập theo 

bài: Đu quay 

-Trò chơi: Cáo ơi 

ngủ à 

Rèn trẻ kĩ năng 

tung bóng lên cao 

và bắt bóng,  phối 

hợp tay chân nhịp 

nhàng 

 

Thứ Ba KPKH : Khám 

phá về về các con 

vật nuôi trong gia 

KPKH : Khám 

phá về về các con 

vật sống dưới 

KPKH :  Khám 

phá về  các con vật 

sống trong rừng. 

LQVT: So sánh 

chiều dài 3 đối 

tượng. 

 



đình.(5E)   nước.(5E) 

 

(5E) 

 
Rèn kĩ năng so 

sánh 

Thứ Tư Âm nhạc 

 -VTTTC: Gà 

trống mèo con và 

cún con.(TT) 

-Nghe hát: Chim 

bay. 

-Trò chơi: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật 

Âm nhạc  

- VTTTC: Chú ếch 

con. 

- Nghe hát: cá tôm 

cua thi tài. 

-Trò chơi: Hát theo 

hình vẽ 

Âm nhạc 

- VĐMH: Đố bạn 

-Nghe hát: Chú 

voi con ở bản 

đôn.(TT) 

- Trò chơi:  Ô cửa 

bí mật. 

Âm nhạc 

-VTTTKH: Con 

chuồn chuồn. 

-Nghe hát: Chim 

bay 

- Trò chơi: Tai ai 

tinh? 

 

Thứ Năm Nghỉ tết dương 

lịch 

LQCC 

Làm quen chữ cái  

i, t, c 

  Tạohình: Xé dán 

đàn cá bơi 

 

LQVH 

Truyện Những 

 nghệ sỹ của rừng 

xanh 

 

 

 

Thứ Sáu Tạo hình: Vẽ con 

gà trống (Mẫu) 

 

KNS:Kỹ năng 

phòng tránh các 

vật sắc nhọn, nơi 

không an toàn 

LQVT: 

Thêm bớt trong 

phạm vi 8 

Tạo hình:  Làm 

con chuồn chuồn từ 

thìa sữa chua 

(EDP) 

 

Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

góc 

Thứ Tư HĐTN: Làm hoa 

quả dầm sữa chua 

HĐTN: Làm cơm 

cuộn   

Rèn cho trẻ kỹ 

năng lấy và cất đồ 

dùng đúng nơi 

quy định 

 HĐTN:   Làm 

muối vừng  

 Tiếp tục rèn cho 

trẻ kỹ năng lấy và 

cất đồ dùng đúng 

nơi quy định 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

1.  Góc phân vai: 

-  (T1): Cửa hàng thú nhồi bông. 

- (T2):  Cửa hàng hải sản 

 



các góc - (T3):  Bác sỹ thú y. 

- (T4):  Bách hóa tổng hợp 

a) Mục đích, yêu cầu 

-Trẻ biết chơi theo nhóm và biết phối hợp các hành động chơi trong nhóm một cách nhịp nhàng. 

- Biết cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi, nội dung chơi. 

- Biết thể hiện vai chơi một cách tuần tự. 

- Trẻ có kĩ năng sử dụng các nguyên vật liệu, các đồ dùng đồ chơi, thể thực hiện ý định chơi 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

-   Một số đồ dùng như bàn ghế, con vật thú nhồi bông, con tôm cua cá, bộ đồ bác sỹ, một số 

con vật như: gà, vịt, chó, lợn, mèo… 

c) Cách chơi 

- Trẻ tự phân vai và chơi bán hàng người mua hàng, người bán hàng, bác sỹ thú y …. 

- Cô hỏi trẻ trong góc phân vai cô đã chuẩn bị những gì? Với những đồ dùng này các con sẽ hoạt 

động gì? 

- Trẻ chơi cửa hàng thú nhồi bông, hải sản, tự phân công nhiệm vụ, bạn làm người mua, bạn làm 

người bán, bạn bầy đồ, bạn là người mua thì biết trả tiền, mặc cả giá, bạn là người bán hàng thì 

biết thu tiền... 

- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi 

2. Góc xây dựng:  

- (T1): Trang trại chăn nuôi. 

- (T2): Vườn cây, ao cá 

- (T3 ,T4): Vườn bách thú 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau một cách phong phú để xây dựng Trang trại chăn 

nuôi,  Vườn cây ao cá, Vườn bách thú 

- Biết cách bố trí sắp xếp các khu trong Trang trại chăn nuôi,  Vườn cây ao cá, Vườn bách thú 

một cách hợp lý 

- Biết nêu lên nhận xét và ý tưởng của mình khi hoàn thành công trình xây dựng  



- Trẻ biết lắp ghép đồ chơi, ghế và các cây xanh, vườn hoa, vườn rau, các loại con vật… trong  

khi xây dựng Trang trại chăn nuôi,  Vườn cây ao cá , Vườn bách thú 

- Biết xếp đường đi đến các khu vực. 

- Trẻ có kĩ năng sử dụng các đồ dùng đồ chơi một cách sáng tạo. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

- Vật liệu xây dựng:  

+ Gạch, khối gỗ các loại, hàng rào, cuốc, xẻng, bay, xô, xe ô tô tải, các loại con vật, cây xanh, 

cây hoa, luống rau, thảm cỏ, bộ đồ chơi lắp ghép  

+ Các nút ghép, bộ lắp ghép, các hình khối để trẻ ghép 

c) Cách chơi 

- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác 

là chú công nhân xây dựng 

- Trẻ phối hợp cùng nhau bố trí hợp lý các khu vực trong Trang trại chăn nuôi, Vườn cây ao cá  , 

Vườn bách thú sáng tạo, đẹp mắt. 

- Con sẽ sử dụng các đồ dùng dụng cụ gì để làm ở khu xây dựng ? 

- Nhắc trẻ đoàn kết khi chơi không tranh đồ chơi của nhau, và tất cả các bạn đều có thể chơi vui 

vẻ cùng nhau  không phân biệt về giới tính bạn nam hay bạn nữ 

3. Góc học tập  

- (T1): Tô viết số. Làm sách theo chủ đề 

- (T2) : Làm bài trong sách theo chủ đề, các loại sách vở dùng chung như: vở giáo dục kỹ năng 

sống; vở các hoạt động giúp trẻ làm quen vơi PT và quy định GT; vở giáo dục giới tính cho trẻ 

mẫu giáo... 

- (T4): ôn các chữ cái đã học. Xếp hình từ que tính 

a) Mục đích, yêu cầu  

- Trẻ phát âm đúng các chữ cái đã học 

- Trẻ biết làm bài trong sách theo chủ đề theo đúng yêu cầu của bài 

- Trẻ biết tô, viết số theo đúng yêu cầu của bài   

b) Chuẩn bị 



- Bộ que tính 

- Thẻ chữ cái, chữ số 

c) Cách chơi  

- Trẻ về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi ra hoạt động. 

- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ chơi tốt với các đồ dùng đồ chơi 

- Trẻ tô, làm bài trong sách theo chủ đề cô gợi ý hướng dẫn trẻ thực hiện 

- Trẻ hoạt động với các đồ dùng dụng cụ  để thực hiện xếp hình từ que tính 

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết,biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi 

4. Góc thư viện: 

-  (T1):   Xem tranh ảnh,  sách chuyện về các con vật nuôi trong gia đình 

-  (T2):  Kể truyện: Cá diếc con. Làm album về các con vật sống dưới nước 

- (T3) : Xem tranh ảnh, sách về các con vật sống trong rừng 

- (T4):  Xem sách truyện về các con côn trùng, chim,  Làm album về các con côn trùng, chim 

a) Mục đích, yêu cầu  

- Trẻ biết xem sách, tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, các con vật sống trong rừng 

- Trẻ biết cầm sách đúng chiều, lật giở từng trang  

- Trẻ biết cách làm album về các con vật sống dưới nước, các con côn trùng, chim 

- Trẻ  biết giữ gìn sách chuyện, tranh ảnh...chơi xong biết cất gọn gàng, ngăn nắp 

b) Chuẩn bị 

- Tranh ảnh, sách vở, bàn ghế, bút màu... 

c) Cách chơi  

- Trẻ về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi ra hoạt động. 

- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ chơi tốt với các đồ dùng đồ chơi 

- Cô hướng dẫn trẻ làm album nếu trẻ chưa biết dùng các đồ dùng dụng cụ, hoạt động với các đồ 

dùng đó. 

- Con sẽ làm gì với đồ dùng này và con sẽ chơi với đồ dùng này như thế nào ? 

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết,biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi 

5. Góc âm nhạc 

-  (T1): Nghe hát dân ca qua băng đĩa. Hát gà trống mèo con và cún con 



- ( T2, T4):  Hát các bài hát về các con vật. Nghe hát dân ca qua băng đĩa 

- (T3): Hát các bài hát về các con vật sống trong rừng. Nghe hát dân ca qua băng đĩa 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ thuộc các bài hát về các con vật, thuộc bài hát gà trống mèo con và cún con, thuộc các bài 

hát về các con vật sống trong rừng 

- Biết sử dụng nhạc cụ, hát đúng giai điệu các bài hát. 

- Biết vận động theo giai điệu các bài hát về các con vật.... 

- Trẻ mạnh dạn tự tin khi lên biểu diễn văn nghệ. 

- Chơi xong trẻ biết thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định, giữ gìn đồ dùng đồ chơi         

b) Chuẩn bị 

- Đàn, trống, sắc xô, phách tre, mõ. 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng ra hoạt động 

- Cô hỏi trẻ: + Con đang hát bài gì? 

                    + Bài đó nói về gì? 

                    + Con sử dụng các dụng cụ âm nhạc gì để biểu diễn?                  

6. Góc Tạo hình:  

- (T2) : Vẽ các con vật sống dưới nước. Xé dán đàn cá bơi 

- (T3):  Vẽ các con vật sống trong rừng. 

-  (T4): Vẽ, tô màu 1 số con côn trùng. Nặn các con vật yêu thích 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn để tạo thành sản phẩm tạo hình 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm tạo hình 

- Phát triển sự sáng tạo của trẻ trong từng sản phẩm. 

- Chơi xong trẻ biết thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định, giữ gìn sản phẩm của mình tạo ra 

b) Chuẩn bị 

- Sáp màu, đất nặn, giấy a4, giấy màu, keo, bàn ghế, khăn lau, đĩa đựng sản phẩm, … 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng, nguyên vật liệu ra hoạt động 



- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ tạo ra được các sản phẩm   

- Khi trẻ chơi cô hỏi trẻ : Con  dùng đất nặn để nặn những  con vật gì? Con làm như thế nào ?... 

7. Góc Thiên nhiên:  

-  (T1, T2):  Chăm sóc cây xanh, Gieo hạt cải 

- ( T3):   Xếp hình từ sỏi, Chăm sóc cây xanh 

- (T4) :  Gieo hạt vừng, Chăm sóc cây xanh  

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng tưới cây, lau lá cây, gieo hạt… xếp sỏi để tạo thành các sản phẩm 

- Trẻ biết cất gọn đồ dùng dụng cụ khi chơi xong 

b) Chuẩn bị 

- Dụng cụ chăm sóc cây, khăn lau, bình tưới, xẻng, các NVL… 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng, nguyên vật liệu ra hoạt động 

- Trẻ chơi cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi không làm đổ nước ra sàn, gợi ý giúp trẻ tạo ra được 

các sản phẩm  

8. Góc Kỹ năng sống 

- (T3): Thực hành kéo khóa, cài cúc, xâu dây… 

- (T4) : Xếp hình các hột hạt, cúc áo 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng xâu dây, kéo khóa, cài khuy, cài cúc… để tạo thành các sản phẩm 

đẹp mắt 

- Trẻ biết thu dọn đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

- Các NVL như cúc, hột hạt, dây… 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng, nguyên vật liệu ra hoạt động 

- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ tạo ra được các sản phẩm  

Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn bụi trên đồ chơi, sắp 

xếp vào đúng vị trí  



Chơi 

ngoài 

trời 

Thứ 

Hai 

-HĐCCĐ: QS thời 

tiết 

- Chơi tự chọn ở góc 

nhà bóng 

Rèn kĩ năng ghi 

nhớ cho trẻ 

-HĐCCĐ: Quan sát 

cây chuối 

- Chơi tự chọn ở góc 

vườn cổ tích 

Rèn kĩ năng ghi 

nhớ cho trẻ 

-HĐCCĐ: Thí 

nghiệm : Điều kỳ 

diệu của nam châm 

- Chơi tự chọn ở góc 

spa kid 

 

-HĐCCĐ: Quan 

sát vườn rau của 

trường 

 - TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

-Chơi  tự chọn ở 

góc vận động 

 

Thứ 

Ba 

-HĐCCĐ: Thí 

nghiệm về không 

khí 

- Chơi tự chọn ở góc 

cát, nước… 

 

 - HĐCCĐ:  Quan 

sát con cá 

- Chơi tự chọn: Đu 

quay, cầu trượt… 

Rèn kĩ năng nhận 

biết, ghi nhớ , trả 

lời lưu loát các câu 

hỏi của cô 

- HĐCCĐ:  Vẽ 

theo ý thích. 

- Chơi tự chọn: Đu 

quay, cầu trượt… 

Rèn kĩ năng chơi 

với các đồ chơi 

ngoài trời 

- HĐCCĐ:  QS 

thời tiết 

- Chơi tự chọn với 

phấn. 

 

 

Thứ 

Tư 

- HĐCCĐ: Quan 

sát con mèo 

- Chơi tự chọn ở góc 

spa kids 

 

- HĐCCĐ: Quan sát 

cây vú sữa  

- Chơi tự chọn: Lá 

cây, phấn … 

Rèn kĩ năng nhận 

biết, ghi nhớ , trả 

lời lưu loát các câu 

hỏi của cô 

- HĐCCĐ: Quan sát  

cây hoa nguyệt quế 

- Chơi tự chọn ở 

góc vận động 

 

- HĐCCĐ:  Vẽ 

theo ý thích 

- Chơi tự chọn: Đu 

quay, cầu trượt… 

 

 

Thứ 

Năm 

Nghỉ tết dương lịch - HĐCCĐ: Quan 

sát con cua 

-Chơi tự chọn ở 

phòng thư viện 

Rèn kĩ năng nhận 

-HĐCCĐ:Làm sách 

tranh “Những con 

vật ngộ nghĩnh” tai 

phòng thư viện 

-TCVĐ: Chim bay 

- HĐCCĐ: Cho trẻ 

tham gia giao thông 

trên mô hình sân 

trường 

-Chơi tự chọn ở 

 



biết, ghi nhớ , trả 

lời lưu loát các câu 

hỏi của cô 

cò bay 

- Chơi tự chọn với 

đồ chơi ngoài trời 

như: đu quay, cầu 

trượt, xích đu… 

Rèn kĩ năng  

nhanh nhẹn khi 

 tham gia chơi ở trẻ 

góc vườn cổ tích 

 

Thứ 

Sáu 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

“Mèo và chim sẻ” 

- Chơi tự chọn ở góc 

chợ quê 

Rèn kĩ năng nhanh 

nhẹn khi tham gia 

chơi ở trẻ 

- HĐCCĐ:  Trò 

 chơi vận động : 

Trời nắng trời mưa 

- TCDG: Cắp cua 

-Chơi tự chọn góc 

vận động, góc chợ 

quê 

-HĐCCĐ:TCVĐ 

Cáo và thỏ  

- Chơi tự chọn ở 

góc chợ quê, vườn 

cổ tích 

-HĐCCĐ: Quan 

sát con chim bồ câu 

- Chơi tự chọn ở 

các góc: chợ quê, 

spa 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hiện các thói quen văn minh trước và trong khi ăn: 

+ Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn ,sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

+ Biết quy trình rửa tay đúng 6 bước, lau khô tay bằng khăn sạch. 

+ Đi vệ sinh đúng  nơi quy định và đi khi có nhu cầu. 

+ Trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Biết ăn từ tốn, nhai kỹ, trong khi ăn ngồi ngay ngắn, 

giữ trật tự, ăn hết suất, không kén chọn thức ăn. 

+ Không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn và biết cách cầm thìa để xúc cơm ăn gọn gàng, sạch 

sẽ.  

+ Biết tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày: thịt kho, trứng rán, canh rau củ quả.... 

+ Biết tự mặc, thay quần áo khi bị bẩn, có mồ hôi ướt 

- Tập trẻ nằm ngủ đúng tư thế, không nói chuyện, không làm ảnh hưởng đến bạn. Giữ trật tự, 

không đi lại lung tung. 

 



- Tập cho trẻ lau bàn, xếp ghế sau khi ăn hoặc sau giờ hoạt động. 

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. 

- Nghe kể chuyện, xem video về giáo dục giới tính, kĩ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại 

- Nghe nhạc thiền 10 phút. 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích  

Thứ 

Hai 

- Trò chuyện về các 

con vật nuôi trong 

gia đình. 

- Làm bài trong vở 

tạo hình. Vẽ chú vịt 

con 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Giải  môt số câu 

đố về các con vật 

sống dưới nước. 

- TCDG: Lộn cầu 

vồng, kéo cưa lừa 

xẻ… 

 - Chơi tự chọn ở 

các góc 

-  Trò chuyện cùng 

trẻ về cách xử lý khi 

có tín hiệu báo cháy 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

- Day trẻ KNS:Dạy 

trẻ kỹ năng gấp 

chăn 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

 

Thứ 

Ba 

- Trò chuyện về 1 số 

thức ăn cần có trong 

bữa ăn.  

-Trò chơi ai nhanh 

nhất 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

- Thực hiện vở tạo 

hình:  Xé, dán con 

cá 

- Chơi Tự chọn ở 

các góc. 

 

- Thực hiện vở tạo 

hình: Vẽ con cua 

- Chơi Tự chọn ở 

các góc. 

 

- Trò chuyện cùng 

trẻ về cách phòng 

tránh tai nạn 

thương tích 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 

Thứ 

Tư 

- Trò truyện với trẻ 

khi được người lạ 

cho đồ 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

 

- Trẻ làm quen với 

tin học Xem phim 

hoạt hình trong 

chương trình “Tôi 

yêu Việt Nam- Vui 

giao thông” 

- Nghe kể truyện: 

Cá cầu vồng 

-Chơi tự chọn ở các 

- Trẻ làm quen với 

tin học:  giáo dục 

trên phần mềm 

kidsmart 

-  Làm bài trong vở 

tập tô và làm quen 

chữ cái: tập tô chữ 

cái i ,t, c 

- Chơi tự chọn ở các 

-Làm bài trong vở 

tập tô và làm quen  

Chữ số:  Bài phân 

loại, so sánh độ dài 

của 3 đối tượng, so 

sánh độ cao của 3 

đối tượng 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 



 

góc. góc.  

Thứ 

Năm 

Nghỉ tết dương lịch - Trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

Làm quen với 1 

số từ tiếng anh về 

con vật  

- Làm bài trong vở 

bé làm quen với 

toán và tập tô chữ 

số: bài nhận biết đối 

xứng, quy tắc sắp 

xếp 

- Chơi tự chọn ở các 

góc.  

- Trẻ làm quen với 

Tiếng Anh: làm 

quen 1 số chữ cái 

bằng tiếng anh 

- Ôn chữ cái đã học 

e, ê, u, ư 
-Chơi tự chọn các 

góc 

- Trò chuyện về 

cách phòng chống 

muỗi đốt. 

- Trò chơi: Ai 

nhanh hơn 

-Chơi tự chọn các 

góc 

 

 

 

Thứ 

Sáu 

- Biểu diễn văn nghệ  

- Nêu gương bé ngoan 

- Chơi tự chọn ở các góc 


